
 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:          /STNMT-VP        Quảng Ngãi, ngày      tháng 3 năm 2023 
    

 V/v triển khai thực hiện các chỉ tiêu về 

cải cách thủ tục hành chính theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 

của Chính phủ  

  

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện nội dung về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Kế 

hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/11/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 
131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và 

hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
Công văn số 5064/UBND-TTHC ngày 06/10/2022 về việc khẩn trương thực 

hiện một số chỉ tiêu về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều 
hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Công văn số 554/UBND-TTHC ngày 

17/02/2023 về việc sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 
và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Trưởng phòng, trưởng các đơn vị có TTHC nghiêm túc chỉ đạo thực 

hiện rà soát, bổ sung và đề xuất TTHC tại phụ lục kèm theo để đảm bảo đạt tỷ lệ 
theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 (tỷ lệ cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 40% và TTHC có yêu 
cầu nghĩa vụ tài chính là 60%), cụ thể: 

- TTHC đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

- TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để cung cấp dịch vụ thanh toán trực 

tuyến. 

- Lựa chọn đề xuất thí điểm các thủ tục đủ điều kiện để thực hiện thí điểm 

tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. 

Gửi kết quả rà soát, đề xuất về Văn phòng Sở (gửi qua email: 

huonglieu0212@gmai.com) để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở xem xét, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành trước ngày 18/3/2023. 

2. Triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

a) Các phòng, đơn vị có TTHC: 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu đối với các thủ 

tục hành chính được cung cấp trực tuyến thuộc các lĩnh vực của ngành tài 
nguyên và môi trường; bằng các hình thức tuyên truyền trực tiếp, trực quan, đơn 

giản; sử dụng các phương thức truyền thông đa phương tiện, hiện đại qua mạng 
xã hội, kênh giao tiếp… để tuyên truyền, hướng dẫn và vận động tổ chức, cá 

nhân hiểu rõ hơn về lợi ích, sự tiện lợi của việc sử dụng và nộp hồ sơ trực tuyến, 
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thanh toán trực tuyến; phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực 
tuyến tối thiểu tăng 10% so với năm 2022.   

- Đối với hồ sơ TTHC được nộp trực tuyến trên môi trường điện tử, cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, hướng dẫn và 

thông báo tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho cá 
nhân, tổ chức không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận 

theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ, khoản 2 Điều 11 Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 

24/11/2022 của UBND tỉnh và các quy định có liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Giám đốc Sở giao tại Công văn 

6379/STNMT-VP ngày 08/12/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 
184/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đảm bảo 
hoàn thành theo đúng thời gian quy định; báo cáo cụ thể số nhiệm vụ đã hoàn 
thành trên tổng số nhiệm vụ được giao tại văn bản số 6379/STNMT-VP ngày 

08/12/2022 (lồng ghép vào báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát 
TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông). 

- Phân công cụ thể công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm 
thực hiện việc rà soát các TTHC theo từng lĩnh vực mà phòng, đơn vị mình quản 

lý đảm bảo các TTHC đã được cập nhật trên trang 
https://dichvucong.quangngai.gov.vn phải đầy đủ, đúng số lượng, nội dung, căn 

cứ pháp lý còn hiệu lực; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để cập 
nhật nội dung trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo các yêu cầu: 

+ Thống nhất số lượng, nội dung giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh với Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở. 

+ Rà soát và gửi danh mục các thủ tục hành chính (được công bố bãi bỏ, 

có nội dung và căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành; tên thủ tục hành chính gán 
không đúng mã so với công khai tại Cổng dịch vụ quốc gia 

(dichvucong.gov.vn); thủ tục hành chính có mã thủ tục hành chính chưa gán mã 
đơn vị tỉnh (ví dụ: SGTVT011, NCNX001, BQL0921028)  về Văn phòng Sở để 

phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn hóa lại trên Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh; hoàn thành trước ngày 20/3/2023. 

Lưu ý: Nội dung này Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện tại điểm 3, công văn 

số 825/STNMT-VP ngày 28/02/2023. Tuy nhiên, hiện nay có 04 lĩnh vực: môi 
trường, đo đạc, tài nguyên nước, biển và hải đảo đã thực hiện rà soát, cập nhật 

và hoàn thiện chuẩn hoá các TTHC; các lĩnh vực: khoáng sản (chưa có báo 
cáo), đất đai (có văn bản báo cáo được đính kèm) đến nay vẫn chưa thực hiện 

chuẩn hoá các TTHC theo đúng yêu cầu tại công văn nêu trên.  

b) Giao Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện các nội dung: 

https://dichvucong.quangngai.gov.vn/
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- Thực hiện và kiểm tra lại các đường liên kết để đảm bảo gắn liên kết đến 
đúng mục công khai thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 

- Công khai “Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính” yêu cầu thực hiện theo đúng quy định và đã được Văn phòng UBND tỉnh 
hướng dẫn tại Khoản 4 Công văn số 679/VP-TTHC ngày 28/4/2022. 

- Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ được tiếp nhận tại Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thì mở mục công khai trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử để dẫn liên kết đến tab công khai “Tra cứu hồ sơ”, 
“Thông báo” trên Hệ thống (gồm: Tra cứu tình trạng hồ sơ; thông báo trả hồ sơ, 

không giải quyết; thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ; thông báo xin lỗi hồ 
sơ trễ hạn; thông báo hồ sơ đã giải quyết xong). 

c) Văn phòng Sở triển khai nhiệm vụ cụ thể Đề án đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021, Kế hoạch 

số 140/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh trước ngày 30/3/2023. 

  Đây là nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở, yêu cầu 

trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;  
- GĐ, các PGĐ Sở;                                                              
- Lưu: VT, VPlieu.           

                                                                      

 
              Q. GIÁM ĐỐC 

 
               Nguyễn Đức Trung 

 
 

 
 

https://dichvucong.quangngai.gov.vn/


Phụ lục I 

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết  
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi  

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TTHC ngày     /03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

 

Ghi chú:  

- Dự thảo Danh mục dịch vụ trực tuyến này đã được tổng hợp theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh (dòng bôi đen) và ý kiến đề xuất bổ sung của các sở, ban ngành khi thực hiện nhiệm vụ được tại Công văn số 5064/UBND-

TTHC ngày 06/10/2022 (dòng bôi đỏ). 

- Các phòng, đơn vị có TTHC rà soát, bổ sung và có thể đề xuất nâng mức DVCTT từ một phần lên toàn trình đảm bảo đạt tỷ lệ dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình là 40% trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ giao. 

- Đánh dấu X vào các TTHC có nghĩa vụ tài chính (Phí, lệ phí, thuế, giá, thu tiền) của phòng, đơn vị mình. 

- Đánh dấu X khi đề xuất các TTHC thí điểm thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến; việc rà soát, lựa chọn thí điểm các TTHC 
phải phù hợp, đảm bảo tính khả thi, thực chất và hiệu quả khi triển khai chỉ tiếp nhận qua trực tuyến tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo các 
tiêu chí: (1) Thủ tục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đã áp dụng nộp phí, lệ phí trực tuyến; (2) Có thành phần hồ 
sơ đơn giản, dễ số hóa, thuận tiện cho việc nộp và tiếp nhận hồ sơ; (3) Đã áp dụng ký số trong quy trình giải quyết và ký số trả kết quả  giải 

quyết; (4) Đối tượng thực hiện TTHC là nhóm công dân có khả năng ứng dụng thông tin cơ bản.  

- Phần mềm tiếp nhận: Ghi tất cả phần mềm tiếp nhận DVCTT của Bộ, ngành và địa phương. 

 
 
 

 
 

 

DỰ THẢO 
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I. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 
 

Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG       

 1. Lĩnh vực môi trường        

1  1.010728.000.00.00.H48 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 
Toàn 

trình 
  

  
 

2  1.010729.000.00.00.H48 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 
Toàn 

trình 
  

  
 

3  1.010727.000.00.00.H48 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 
Một 

phần 
  

  
 

4  1.010733.000.00.00.H48 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(Cấp tỉnh) 

Một 

phần 
  

  
 

5  1.010730.000.00.00.H48 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 
Một 

phần 
     

6  1.008675.000.00.00.H48 

Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, 

lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh 

mục loài được ưu tiên bảo vệ 

Một 

phần 
  

  

 

7  1.008682.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh Một      

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298368&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298370&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298365&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298375&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298372&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298373&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298377&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

học phần 

8  1.010735.000.00.00.H48 

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh) 

Một 

phần 
  

  

 

 2. Lĩnh vực tài nguyên nước       

9  1.004223.000.00.00.H48 
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 

đêm 

Một 

phần 
  

  
 

10  1.004179.000.00.00.H48 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng 

dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng 

dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ 

ngày đêm 

Một 

phần 
  

  

 

11  1.004152.000.00.00.H48 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu 

lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động 

nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 

Một 

phần 
  

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=298376&qdcbid=57525&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=176763&qdcbid=2647&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=176765&qdcbid=2647&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=176838&qdcbid=2647&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

12  1.004232.000.00.00.H48 
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp 

tỉnh) 

Một 

phần 
  

  
 

13  2.001850.000.00.00.H48 

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy 

điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) 

Toàn 

trình 
  

  

 

14  1.004122.000.00.00.H48 
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ 

Toàn 

trình 
X  

  
 

 3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý        

15  1.000049.000.00.00.H48 
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề 

đo đạc và bản đồ hạng II  

Một 

phần 
  

  
 

 4. Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm (đối với tổ chức)      

16  1.000655.000.00.00.H48 
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Một 

phần   
  

 

17  1.001696.000.00.00.H48 
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát 

sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 

Một 

phần   
  

 

18  2.000801.000.00.00.H48 

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất 

Một 

phần   

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=176761&qdcbid=2647&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=176844
https://motcua.quangngai.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=15523&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=194603&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=13219
https://motcua.quangngai.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=15523&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=194603&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=13219
https://motcua.quangngai.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=15523&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=194603&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=13219
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=176841
https://motcua.quangngai.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=15518&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=194603&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=13219
https://motcua.quangngai.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=15518&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=194603&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=13219
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=299980&qdcbid=58062&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193717&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193700&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193691&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

19  1.003046.000.00.00.H48 

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng 

ký do lỗi của cơ quan đăng ký 

Một 

phần   

  

 

20  1.003625.000.00.00.H48 

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng 

ký 

Một 

phần   

  

 

21  1.003688.000.00.00.H48 

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp 

mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền 

sở hữu 

Một 

phần   

  

 

22  1.003862.000.00.00.H48 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không 

phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng 

chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy 

chứng nhận 

Một 

phần 
  

  

 

23  1.004550.000.00.00.H48 
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà 

ở hình thành trong tương lai 

Một 

phần   
  

 

24  1.004583.000.00.00.H48 
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

Một 

phần   
  

 

 5. Lĩnh vực đất đai        

25  1.004227.000.00.00.H48 
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được 
Toàn   

  
 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193586&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193278&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193250&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193249&qdcbid=2642&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=193247&qdcbid=2642&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183182&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=198306&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc


9 
 

 

Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 

nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế 

quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; 

thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường 

hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 

trình 

26  1.010200.000.00.00.H48 

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận 

góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để 

thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 

Một 

phần 
  

  

 

27  1.003010.000.00.00.H48 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều 
kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao (Đối với dự án đầu tư đã được 

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì 

không phải thực hiện thủ tục thẩm định này. Đối 

Một 

phần 
  

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=177766&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án 

vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ 

thẩm định trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu 

hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng 

thời, chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để 

lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 
tư, xây dựng. Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất xin giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện 

giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: khi cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây 

dựng. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực 

hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp 

thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất.) 



11 
 

 

Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

28  1.002253.000.00.00.H48 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc 

phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao 

đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an 

ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong 

thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ 

đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.) 

Một 

phần 
  

  

 

29  1.002040.000.00.00.H48 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự 
án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường 

hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với 

Một 

phần 
  

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=177767&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=177768&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì 

mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin 

giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê 

duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc 

giải phóng mặt bằng) 

30  1.005194.000.00.00.H48 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ 

sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - 

trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai 

Một 

phần 
  

  
 

31  1.005398.000.00.00.H48 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Một 

phần 
     

32  2.001938.000.00.00.H48 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được 

Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp 

đã thành lập VP đăng ký đất đai) 

Một 

phần 
  

  

 

33  2.000983.000.00.00.H48 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 
đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

Một 

phần 
  

  

 

34  1.003003.000.00.00.H48 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu 

Một 

phần 
  

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=203273&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202272&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=180425&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=211723&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=177954&qdcbid=56830&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

35  1.002255.000.00.00.H48 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở 

hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

Một 

phần 
  

  

 

36  2.000889.000.00.00.H48 

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ 

và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận 

Một 

phần 
X  

  

 

37   1.004238.000.00.00.H48 

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

Một 

phần 
X  

  

 

38  1.002082.000.00.00.H48 

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê 

Một 

phần 
X  

  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=199281&qdcbid=2646&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201834
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=198324
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=181501
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ 

chức; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh 

nghiệp 

39  1.001134.000.00.00.H48 

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp 

chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang 

thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc 

từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình 

thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 

Một 

phần 
X  

  

 

40  1.004177.000.00.00.H48 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đất cấp không 

đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn lỉền với đất phát 

hiện 

Một 
phần 

X  

  

 

41  1.001991.000.00.00.H48 

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với 

đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm 

Một 

phần 
X  

  

 

 6. Lĩnh vực Biển và hải đảo       

42  1.005401.000.00.00.H48 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) 
Một 
phần 

  
  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=203040
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=203197
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=203462
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206430&qdcbid=56812&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

Nghĩa vụ 

tài chính 

(Phí, lệ phí, 

thuế, giá, 

thu tiền) 

Thí điểm 

hoàn toàn 

bằng trực 

tuyến 

Phần 

mềm tiếp 

nhận 

    Có Không Có Không  

 7. Lĩnh vực Khoáng sản       

43  1.000778.000.00.00.H48 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 
Một 

phần 
X     

44  1.004481.000.00.00.H48 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 
Một 

phần 
X     

45  2.001783.000.00.00.H48 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 
Một 

phần 
X     

46  1.004345.000.00.00.H48 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản  
Một 

phần 
X     

47  1.004446.000.00.00.H48  

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có 

dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) 

Một 

phần 
X  

  

 

48  2.001787.000.00.00.H48  Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
Một 

phần 
X     
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